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Hà nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ 

Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 630/BKHCN-KHTC ngày 

01/3/2024 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN&ĐMST và dự toán 

ngân sách khoa học và công nghệ năm 2025. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch và 

dự toán ngân sách khoa học và công nghệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ 

Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính, căn cứ Quy chế quản lý hoạt động 

khoa học và công nghệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 239/QĐ-

BKHĐT ngày 26/02/2024 và công văn số 630/BKHCN-KHTC, Vụ 

KHGDTN&MT hướng dẫn xây dựng kế hoạch kèm công văn này.  

Đề nghị Quý đơn vị căn cứ Quy chế đã ban hành và văn bản hướng dẫn 

gửi Kế hoạch và Dự toán ngân sách khoa học và công nghệ của Quý đơn vị với 

nội dung đánh giá chi tiết, các danh mục đề xuất nhiệm vụ được sắp xếp theo 

thứ tự ưu tiên về mức độ cấp thiết, quan trọng của đơn vị mình và số liệu tại phụ 

lục kèm theo, với khung thời gian cụ thể như sau: 

1. Trước 30/3/2024: Gửi đề xuất nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2025 

để tiến hành họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ (Công văn có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị và Đề xuất theo mẫu kèm theo 

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)  

2. Trước 30/4/2024: Gửi báo cáo Kế hoạch và Dự toán Ngân sách khoa 

học và công nghệ năm 2025. Hồ sơ gồm: 

- Công văn có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị 

- Báo cáo Kế hoạch và Dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 

2025 và phụ lục kèm theo; 

- Trừ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, các nhiệm vụ khác cần đầy 

đủ thuyết minh và dự toán kinh phí các nhiệm vụ đề xuất thực hiện năm 2025 

3. Trước 30/5/2025: hoàn thành việc tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2025 

4. Trước 30/6/2025: báo cáo kế hoạch khoa học và công nghệ gửi Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính. 

Để đảm bảo cho việc tổng hợp kế hoạch, tổ chức họp các hội đồng và 

trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch, Dự toán ngân sách KHCN và các quyết 

định theo tiến độ thời gian quy định, Vụ KHGDTN&MT chỉ tổng hợp hồ sơ có 
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đầy đủ thủ tục, thuyết minh và dự toán chi tiết theo hướng dẫn kèm theo trong 

thời hạn quy định.  

Ngoài văn bản chính thức, đề nghị Quý đơn vị gửi tới Vụ KHGDTN&MT 

file dưới dạng .pdf và .doc. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu Vụ KHGDTNMT, H 

VỤ TRƯỞNG 

 

 

          Lê Việt Anh 
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KẾ HOẠCH KHCN&ĐMST  

VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KHCN NĂM 2025 

Để xây dựng chi tiết kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2025 của 

đơn vị mình, đề nghị các đơn vị bám sát các căn cứ sau để triển khai theo đề 

cương hướng dẫn: 

A. CĂN CỨ 

- Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị 

số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Công văn 

số 2062/BKHCN-KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 Bộ KH&CN hướng dẫn xây 

dựng khung kế hoạch KH&CN 05 năm 2021 - 2025; công văn số 938/BKHCN-

KHTC ngày 06 tháng 4 năm 2023 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán 

ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024, bổ sung kế hoạch KHCN&ĐMST 

đến năm 2025, Công văn số 630/BKHCN-KHTC ngày 01 tháng 3 năm 2024 về 

việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN&ĐMST và dự toán ngân sách khoa 

học và công nghệ năm 2025. Các công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự 

toán ngân sách khoa học và công nghệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua các năm 

- Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 

2030 ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN&ĐMST đến năm 

2025 ban hành theo Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ KH&CN; 

- Quyết định số 239/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 02 năm 2024 ban hành 

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Định hướng chương trình công tác của Bộ đến năm 2025 và những nội 

dung ưu tiên tập trung của đơn vị đến năm 2025 

- Các nhiệm vụ chính trị bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và  

Chính phủ; các Chỉ thị về việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo, lấy doanh nghiệp là trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học là chủ thể 

nghiên cứu mạnh 

- Các nghiên cứu phục vụ cho chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; tầm 

nhìn trong tương lai của các ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và từ 

góc nhìn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, không trùng lặp nội dung và nguồn lực đã 

hỗ trợ; 

- Các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ cho công tác nghiên cứu dài hạn của 

Bộ và các nhiệm vụ đổi mới cơ chế, chính sách khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo; 

- Các nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao 

năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 trong các lĩnh vực 

- Các nhiệm vụ thể hiện được đặc thù hoạt động và trọng tâm được ưu tiên 

và đầu tư nguồn lực đối với đơn vị. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/chi-thi-17-ct-ttg-2019-xay-dung-ke-hoach-tai-chinh-05-nam-giai-doan-2021-2025-417488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/chi-thi-18-ct-ttg-2020-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2021-2025-439823.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/linh-vuc-khac/cong-van-2062-bkhcn-khtc-2020-huong-dan-xay-dung-khung-ke-hoach-khoa-hoc-cong-nghe-448493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-569-qd-ttg-2022-chien-luoc-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-512896.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-2667-qd-bkhcn-2022-phuong-huong-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-den-2025-552226.aspx
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B. ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN 

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN 

NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2023 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

 1.1.  Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch KHCN năm 2023 và 6 tháng 

đầu năm 2024 

 - Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được giao trong các 

Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Chỉ thị; Quyết định của thủ tướng 

Chính phủ (đặc biệt là các hoạt động KH&CN liên quan đến hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp, kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân); 

 - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ về ĐMST và tăng cường năng lực 

tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

Trong phần này làm rõ những nội dung sau: 

+ Việc xây dựng và ban hành các quy định cơ chế chính sách về tăng 

cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các quy định hỗ 

trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhận hỗ trợ của NSNN, các hoạt động tài 

trợ, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh vay vốn cho các doanh gnhiệp 

khởi nghiệp sáng tạo để phát triển ý tưởng, mô hình kinh doanh 

+ Tác động hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; 

không gian làm việc chung, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, các tổ chức 

ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, nhà đầu tư 

thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm; hoạt động đào tạo khởi nghiệp ĐMST, các sự 

kiện kết nối, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST 

+ Kết quả triển khai các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 (theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg), tình hình xây 

dựng và thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số về ĐMST (GII); mức độ sẵn sàng 

cho sản xuất tương lai theo Bộ chỉ số của Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) 

thuộc trách nhiệm của Bộ. 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia (nếu có) 

Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện của các chương trình KH&CN 

trọng điểm cấp nhà nước (KC, KX); nhiệm vụ KHCN độc lập cấp Nhà nước; 

các nhiệm vụ KH&CN theo các chương trình do các Bộ, ngành quản lý; các 

nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước khác trong năm 2023,20241 

Trong phần này, đề nghị đơn vị thể hiện rõ tình hình thực hiện và kết quả 

từng nhiệm vụ căn cứ vào mục tiêu, nội dung, sản phẩm của từng chương trình 

                                                 
1 Báo cáo việc đã nộp báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định và gửi 

về tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ để tránh bị hạn chế việc tham gia thực 

hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN theo quy định (Thông tư 20/2023/TT-BKHCN ngày 

12/10/2023) 
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cần báo cáo tình hình triển khai thực, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị 

hướng giải quyết để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có những đề xuất để kịp thời điều 

chỉnh. 

- Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cấp tỉnh 

trong năm 2022, 2023 (nếu có) 

 - Tình hình triển khai các nhiệm vụ khoa học cấp Bộ được giao; 

 + Kết quả nổi bật của các nhiệm vụ khoa học được giao do đơn vị thực hiện 

(Trong đó, nêu rõ các nhiệm vụ đã được sử dụng trong đóng góp việc xây dựng 

cơ chế chính sách, báo cáo nào, trình cấp nào)  

 + Tình hình giải ngân kinh phí khoa học và công nghệ (gồm kinh phí sự 

nghiệp khoa học và kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ nếu có) 

 - Những tồn tại vướng mắc cần khắc phục (Trong đó, nêu những bất cập 

trong việc áp dụng triển khai về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết 

toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước trong triển khai nghiên cứu khoa học của đơn vị) và cơ chế khoán chi 

nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tại Thông tư liên tịch 

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC và đề xuất kiến nghị;  

 - Các khó khăn, vướng mắc khác trong quá trình triển khai thực hiện. 

 - Các kiến nghị giải pháp khắc phục 

 1.2.  Dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 

 (Nêu những dự kiến thực hiện theo những mục đã nêu trong phần 1.1) 

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI 

MỚI SÁNG TẠO NĂM 2025 

 2.1. Phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

năm 2025 của đơn vị  

 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm của đơn vị cũng như 

chương trình hoạt động của đơn vị để đề xuất những hướng hoạt động khoa học 

và công nghệ được ưu tiên và chú trọng triển khai trong năm 2025.  

2.2. Nội dung chủ yếu của hoạt động khoa học và công nghệ năm 2025 

- Các nhiệm vụ chính trị bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và  

Chính phủ; các Chỉ thị về việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo;  

- Các nghiên cứu phục vụ cho chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực 10 

năm và 5 năm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, không 

trùng lặp nội dung và nguồn lực hỗ trợ 
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- Các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ cho công tác nghiên cứu dài hạn của 

Bộ và các nhiệm vụ đổi mới cơ chế, chính sách khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo; 

- Các nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao 

năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Các nghiên cứu hướng tới tầm nhìn trong tương lai trong các ngành, lĩnh 

vực thuộc chức năng, nhiệm vụ từ góc độ Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Các nhiệm vụ thể hiện được đặc thù hoạt động và trọng tâm được ưu tiên 

và đầu tư nguồn lực đối với đơn vị. 

2.3. Danh mục hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 

2025 

2.3.1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia 

Hiện nay, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định phê duyệt các chương trình 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thông tin đăng tải trên trang tin của Bộ 

Khoa học và Công nghệ). Đề nghị đơn vị căn cứ nhu cầu và khả năng tham gia 

của đơn vị mình, Thông tư 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 và Thông báo 

97/TB-BKHCN ngày 11/01/2024 kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc 

gia thuộc các chương trình đến năm 2030 và các đợt tiếp theo trong năm 2024 

để đề xuất các nhiệm vụ phù hợp với chương trình. 

Đối với các nhiệm vụ không thuộc chương trình cấp quốc gia, đề nghị các 

tổ chức, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ về cơ quan quản lý khoa học của Bộ để 

tổng hợp, xử lý gửi Bộ KH&CN theo quy định.  

Đối với nhiệm vụ theo Nghị định thư, đề nghị đơn vị có nhu cầu thực hiện 

theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ 

trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo 

Nghị định thư. 

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu cơ ban do Quỹ phát triển khoa học công 

nghệ quốc gia (Quỹ Nafosted) tài trợ kinh phí, các đơn vị chủ động tìm hiểu  

thông tin trên trang của Quỹ và có hồ sơ tham gia nếu phù hợp. 

Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được gửi trực tiếp về Vụ 

KHGDTN&MT để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt và gửi Bộ KH&CN 

2.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 

2.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ 

+ Danh mục đề xuất nghiên cứu cấp Bộ năm 2025 (gồm mục tiêu, nội 

dung chủ yếu, sản phẩm, khoán chi, dự kiến kinh phí) và đề xuất nhiệm vụ theo 
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mẫu tại Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

+ Hội thảo khoa học: số hội thảo, tên, nội dung thuyết minh theo mẫu tại 

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ và dự trù kinh phí 

- Hoạt động khác (nếu có) 

2.4. Biện pháp tổ chức thực hiện 

2.5. Đề xuất, kiến nghị 

 Chú ý:  

 Ngoài các nội dung trên, đề nghị các đơn vị sau đánh giá thêm nội dung cụ 

thể dưới đây: 

 - Đối với các đơn vị Cục Phát triển Doanh nghiệp, Cục Đầu tư nước ngoài, 

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Cục Kinh tế Hợp tác, Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Chuyển đổi số: Đề nghị đánh giá tình hình tự chủ về tài chính đối 

với các nhiệm vụ khoa học được giao tự chủ trong thời gian qua, đề xuất, kiến 

nghị. 

 - Đối với Văn phòng Bộ: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi lương, 

các khoản chi lương và hoạt động của đơn vị sự nghiệp khoa học năm 2023 và 

năm 2024; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ và đề 

xuất, kiến nghị. 
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